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BÁO CÁO 
GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
			
[bookmark: _Hlk485733150][bookmark: _Hlk486498646]Thực  hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 8/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 về việc xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (dự án Luật) để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6254/BKHĐT- QLKKT ngày 02/8/2017 đề nghị thẩm định dự án Luật. 
Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định dự án Luật theo Quyết định số 1249/QĐ-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức cuộc họp của Hội đồng thẩm định vào ngày 11/8/2017. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định dự án Luật số 218/BC-BTP ngày 15/8/2017. 
Ban soạn thảo đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và UBND tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý dự thảo Luật và  báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định như sau:
	I. Về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế 
1. Về đề nghị tiếp tục xin ý kiến các cơ quan của Đảng về dự thảo Luật: 
Trong quá trình xây dựng Luật, Ban soạn thảo đã chủ động xin ý kiến các cơ quan của Đảng (Ban Tổ chức trung ương, Ban Kinh tế trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng) và đến nay đã nhận được ý kiến góp ý của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Ban soạn thảo sẽ hoàn chỉnh thêm một bước dự thảo Luật và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến các cơ quan của Đảng. 
2. Về hoàn thiện các Đề án thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (sau đây gọi chung là Đặc khu): tại văn bản số 3328/VPCP-QHĐP ngày 5/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chủ động xây dựng quy hoạch, đề án, định hướng phát triển, định hướng đầu tư để khi Luật ban hành là triển khai thực hiện được ngay. Đồng thời, ngày 5/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định 3 đề án thành lập Đặc khu.
Trên cơ sở đó hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các địa phương hoàn thiện các Đề án để báo cáo Hội đồng thẩm định, Chính phủ và trình Quốc hộixem xét, quyết định cùng với quá trình thảo luận, xem xét thông qua Luật này.
	II. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản
	Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Hồ sơ dự thảo Luật đã được hoàn chỉnh các nội dung như sau: 
1) Hoàn thiện Tờ trình theo mẫu chung.
2) Hoàn thiện, chỉnh lý Báo cáo đánh giá tác động theo hướng đánh giá toàn diện tác động của từng chính sách trên cơ sở bảo đảm tính khả thi của Luật, bao gồm các nhóm chính sách về: áp dụng luật và giải quyết tranh chấp, quy hoạch, đầu tư kinh doanh, sở hữu và sử dụng đất đai, giấy phép xây dựng, quản lý môi trường, ưu đãi thuế, phí, lệ phí, ngân hàng, tài chính, ngân sách, nhà đầu tư chiến lược, lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội và đào tạo nghề, khởi nghiệp sáng tạo, xuất nhập cảnh, đi lại và tạm trú, vận chuyển quốc tế kết hợp nhiều điểm, người chơi casino, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án tại các Đặc khu.
 Đối với mỗi chính sách, làm rõ những ưu điểm, lợi ích cho nhà đầu tư, lợi tích công, cho người dân để đạt được mục tiêu của Đặc khu; tác động tổng thể của việc ban hành Luật tới hệ thống pháp luật, kinh tế, xã hội, tổ chức bộ máy, tới lợi ích người dân, quốc gia, chính quyền địa phương do áp dụng luật.
3) Bổ sung vào Báo cáo đánh giá tác động các nhân tố tạo nên thành công và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng các Đặc khu.
	III. Về một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật
	1. Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, tại Điều 1 dự thảo Luật, phạm vi điều chỉnh được quy định như sau: "Luật này quy định về quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc".
2. Về nguyên tắc áp dụng pháp Luật 
Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định nêu trên, chỉnh lý nội dung nêu trên tại Điều 5 của dự thảo Luật để đảm bảo tính chất đặc biệt của Luật này và mối quan hệ giữa Luật này với các Luật hiện hành. Đồng thời, đã lồng ghép việc đánh giá tác động của quy định này đối với môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống pháp luật, cam kết quốc tế có liên quan, cơ chế quản lý và thi hành pháp luật tại Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật. 
Ngoài ra, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền Đặc khu về quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh đã được bổ sung vào Điều 48 của dự thảo Luật.  
3. Về cơ chế giải quyết tranh chấp
3.1. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài
	Ban soạn thảo đã tiếp thu về cơ bản ý kiến của Hội đồng thẩm định và đã chỉnh lý nội dung này tại Điều 6 dự thảo Luật theo hướng quy định có tính nguyên tắc việc cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng đầu tư, thương mại, dân sự có yếu tố nước ngoài tại Đặc khu phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự. 
	Tuy nhiên, Ban soạn thảo đề nghị không thực hiện nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 670, Bộ luật dân sự 2015 đối với các giao dịch nêu trên vì những lý do sau:
	Một là, theo Điểm a khoản 1 Điều 670 nêu trên, việc áp dụng pháp luật nước ngoài chỉ được thực hiện trong trường hợp hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Ngoài những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự không quy định khái niệm hoặc liệt kê các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam, đồng thời cũng không quy định trường hợp nào được xác định là trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Việc nêu chung chung như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 670 là không khả thi trên thực tế, gây nhiều khó khăn trong việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là trong quá trình đàm phán giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài về nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài theo các hợp đồng PPP. 	 
Hai là, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 670 nêu trên, khi giao kết hợp đồng có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài, nhưng khi tranh chấp phát sinh, tòa án hoặc trọng tài có thể từ chối áp dụng pháp luật mà các bên lựa chọn. Điều này không bảo đảm tính minh bạch, dự đoán trước của hợp đồng, gây nhiều rủi ro cho việc thực hiện các giao dịch có yếu tố nước ngoài.
Do vậy, để bảo đảm tính đột phá của Luật này, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài về tính khả thi, hiệu quả của hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp tại Việt Nam theo thông lệ, tập quán quốc tế, Ban soạn thảo đề nghị không áp dụng điểm a khoản 1 Điều 670 của Bộ luật dân sự 2015. 

3.2. Về việc lựa chọn tòa án nước ngoài giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã chỉnh lý nội dung nêu trên tại Điều 6 dự thảo Luật theo hướng áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại các Đặc khu phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Tuy nhiên, Ban soạn thảo đề nghị không thay đổi quy định cho phép nhà đầu tư đưa tranh chấp của mình ra giải quyết tại tòa án nước ngoài có thẩm quyền bởi những lý do sau:  
Một là, Công ước La Hay năm 2005 đã công nhận quyền của các đương sự trong việc chọn tòa án nước ngoài để giải quyết tranh chấp của mình. Việt Nam đã tham gia Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Do vậy, việc cho phép các nhà đầu tư đưa tranh chấp của mình ra giải quyết tại tòa án nước ngoài là thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm cao của Việt Nam trong việc bảo đảm thực thi các nghĩa vụ quốc tế. 
Hai là, quy định này góp phần minh bạch hóa thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về phạm vi lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp của mình, giúp nhà đầu tư nhận thức rõ hơn về quyền lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp phù hợp nhất để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  
	4. Về các chính sách đặc thù nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi tại các Đặc khu
	4.1. Về việc rà soát nội dung chính sách ưu đãi
	Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã tiếp tục rà soát, chỉnh lý các nội dung về chính sách về kinh tế - xã hội trong dự thảo Luật theo các quan điểm, nguyên tắc như Hội đồng thẩm định đã nhất trí và đảm bảo những yêu cầu sau: 
	- Quy định đầy đủ, chi tiết những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, VAT, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất, thời gian ưu đãi cụ thể đảm bảo vượt trội hơn so với quy định hiện hành, cạnh tranh được với các chính sách áp dụng đối với các Đặc khu kinh tế trong khu vực và thế giới. 
- Chỉnh lý, xác định cụ thể các tiêu chí, phạm vi áp dụng các ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật, tập trung vào những ngành, nghề trọng tâm ưu tiên, đảm bảo không dàn trải ưu đãi. Theo đó, chỉ các dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của 3 Đặc khu (quy định tại Phụ lục 3, 4, và 5 đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn), và các dự án đầu tư vào khu khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục, dự án của nhà đầu tư chiến lược mới được hưởng ưu đãi đầu tư cao nhất quy định tại Luật. Đối với các dự án khác chỉ được hưởng ưu đãi theo quy định áp dụng đối với khu kinh tế. 
	- Các chính sách ưu đãi quy định trong dự thảo Luật đảm bảo không tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Theo đó, các dự án được áp dụng ưu đãi tương tự nhau nếu cùng đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung vào Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đánh giá cụ thể về lợi ích/chi phí của các chính sách ưu đãi quy định tại Luật. 
	4.2. Về một số nội dung lớn trong dự thảo Luật
	- Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 1 của dự thảo Luật): trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban soạn thảo đã tiếp tục rà soát, chỉnh lý Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng cho Đặc khu theo các nguyên tắc: (1) giữ lại những ngành, nghề liên quan trực tiếp tới các nội dung quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư; (2) loại bỏ những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có thể kiểm soát, quản lý ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm, những ngành nghề liên quan nhiều đến quy chuẩn, tiêu chuẩn hơn là điều kiện gia nhập thị trường; (3) loại bỏ những ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà chất lượng và sự tồn tại của hoạt động đầu tư kinh doanh do khách hàng lựa chọn, sàng lọc và quyết định; (4) đảm bảo nguyên tắc thị trường cạnh tranh với mục tiêu thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
	Theo đó, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được rà soát và giữ lại 100 ngành, nghề (giảm 143 ngành, nghề so với Danh mục quy dịnh tại Luật số 03/QH14 về sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh). 
	- Về chính sách đất đai: tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rà soát đảm bảo sự phù hợp của chính sách với Hiến pháp theo nguyên tắc sau: 
	+ Đảm bảo sự bình đẳng giữa tổ chức kinh tế trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ về của người sử dụng đất. 
	+ Các quy định về sử dụng đất phù hợp với Hiến pháp, không vi phạm nguyên tắc sở hữu đất đai của toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý; đảm bảo chủ quyền quốc gia theo đó tổ chức kinh tế chỉ có quyền sử dụng đất và trong thời hạn, phạm vi nhất định. 
	Chính sách này đã được rà soát, đánh giá lợi ích, ảnh hưởng tại Báo cáo đánh giá tác động. Theo đó, những lợi ích lớn và dài hạn về môi trường đầu tư kinh doanh, quyền bình đẳng trong đầu tư kinh doanh được đảm bảo; những tác động, chi phí có thể xảy ra được kiểm soát theo quy hoạch của Đặc khu được duyệt; trong phạm vi 3 Đặc khu, không tác động tới khu vực bên ngoài. Theo các nguyên tắc nêu trên, thời hạn sử dụng đất tối đa không quá 99 năm chỉ áp dụng đối với một số ngành, nghề trọng tâm và phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; việc thế chấp tài sản gắn liền với đất chỉ được thực hiện tại tổ chức tín dụng nước ngoài có sự hiện diện thương mại tại Việt Nam. 
	- Về chính sách thuế: tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, các chính sách ưu đãi, miễn giảm được rà soát, chỉnh lý theo hướng được thực hiện trong một giai đoạn nhất định, mang tính khuyến khích đầu tư vào Đặc khu trong giai đoạn đầu, đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách trong giai đoạn sau. 
	- Về hoạt động thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa: tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, nội dung dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng ràng buộc chặt chẽ hơn đối với việc mở cửa thị trường trong những lĩnh vực chưa cam kết tại Điều 12, Điều 13. Theo đó, đối với lĩnh vực chưa cam kết, việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng cho những ngành, nghề trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc phải đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế có liên quan và chỉ được thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính của các Đặc khu. 
	- Về chính sách tiền tệ, tài chính, ngân hàng: dự thảo Luật thiết kế theo hướng quy định mở nhằm: (1) hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh thương mại của các nhà đầu tư tại Đặc khu trong giai đoạn đầu phát triển (2) có căn cứ pháp lý để phát triển các thị trường tài chính, ngân hàng theo từng giai đoạn đáp ứng nhu cầu tăng lên về giao dịch tiền tệ, tài chính cùng với tiến trình phát triển của Đặc khu (3) có cơ sở đàm phán kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để phát triển trở thành trung tâm thương mại tài chính như định hướng tại Đặc khu Bắc Vân Phong. 
	- Về chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, tiền lương: dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã phối hợp với các Bộ liên quan chỉnh lý các nội dung chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo hướng tạo thẩm quyền linh hoạt cho người đứng đầu chính quyền Đặc khu được chủ động tuyển dụng, lựa chọn cán bộ theo hợp đồng, thỏa thuận mức lương trên cơ sở nguồn ngân sách của đơn vị. Cụ thể, quy định chính sách về tiền lương, hỗ trợ nhà ở (Điều 34), miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (Điều 24); hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động (Điều 35).
	- Về quản lý dân cư, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường cảnh quan, di sản: Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, bổ sung các thẩm quyền về quản lý nhà nước đối với các nội dung này vào chức năng, nhiệm vụ của chính quyền Đặc khu và các cơ quan liên quan, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong quản lý. Ngoài ra, theo thiết kế tại dự thảo Luật, các Đặc khu có ranh giới địa lý xác định với không gian mở (không có hàng rào với khu vực bên ngoài) nên các chính sách về quản lý dân cư, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường cảnh quan, di sản thực hiện theo quy định hiện hành đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn (Khoản 2, Điều 5).	
- Về tài chính, ngân sách: dự thảo Luật quy định theo góp ý của Hội đồng thẩm định. Theo đó có 2 phương án tạo nguồn thu cho các Đặc khu (Điều 23) để đảm bảo nguồn lực tài chính cho chính quyền đặc khu trong giai đoạn xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành Đặc khu và thực hiện một số chính sách đặc thù nêu tại dự thảo Luật. Ban soạn thảo đề xuất thực hiện theo phương án 1: xây dựng một chương trình ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu cho các Đặc khu. Theo phương án này, các Đặc khu sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ khác nhau trên cơ sở nhu cầu đầu tư phát triển của từng Đặc khu và theo từng giai đoạn phát triển. 
5. Về tổ chức và hoạt động của Đặc khu
	5.1. Về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính ở Đặc khu
	Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 21-TB/TW, của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 07/8/2017 của Văn phòng Chính phủ và qua thảo luận với các Bộ, ngành, địa phương, Ban soạn thảo hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của cơ quan hành chính ở Đặc khu (Phương án 1). 
Theo đó, tại Đặc khu tổ chức Trưởng Đặc khu, không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) ở cấp Đặc khu. Ở cấp xã, phường, không tổ chức HĐND và UBND  mà tổ chức Trưởng khu hành chính với tính chất là người đại diện hành chính của Trưởng Đặc khu tại địa bàn khu hành chính. Theo mô hình này, thẩm quyền của HĐND, UBND cấp tỉnh, Trưởng Đặc khu và Trưởng khu hành chính được thiết kế như sau:
	- Đối với HNĐN và UBND cấp tỉnh: được thiết kế với tính chất là cấp chính quyền hoàn chỉnh bên trên của chính quyền Đặc khu, thực hiện chức năng quyết định các vấn đề cơ bản, quan trọng, gồm: tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, bổ nhiệm, miễn, nhiễm điều động, cách chức Trưởng Đặc khu, phân cấp, ủy quyền cho Trưởng Đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện chức năng giám sát và chức năng đại diện quyền làm chủ của nhân dân tại Đặc khu, gồm: giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; giám sát hoạt động của Trưởng Đặc khu, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Đặc khu.
	- Đối với Trưởng Đặc khu: được giao thẩm quyền tối đa, bao gồm: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố thuộc tỉnh và phường theo quy định của pháp luật có liên quan; được bổ sung một số quyền hạn, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, tài chính, ngân sách, đầu tư công và đầu tư kinh doanh, quy hoạch, xây dựng, đô thị, nhà ở và bất động sản, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại, nông lâm nghiệp, du lịch, dạy nghề, khoa học - công nghệ, hải quan, lao động, thương binh, xã hội và đối ngoại cho Trưởng Đặc khu (Điều 48).
	- Đối với Trưởng khu hành chính: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở Đặc khu và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Trưởng Đặc khu và cơ quan nhà nước cấp trên.
	Phương án này thể hiện được sự đột phá, đổi mới căn bản, thay đổi bản chất mối quan hệ về quản lý của cơ chế hội đồng và ủy ban; bảo đảm tổ chức bộ máy và nhân sự tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm; đề cao trách nhiệm cá nhân; phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng cần phải có cơ chế giám sát quyền lực chặt chẽ và hiệu quả.
	5.2. Về tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và Bộ Tư pháp để nghiên cứu, thiết kế mô hình của cơ quan tư pháp tại Đặc khu. 
Điều 102 Hiến pháp quy định "Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp" nên chức năng, nhiệm vụ của Tòa án Đặc khu được xác định là trung tâm, trên cơ sở đó quy định tương ứng chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự Đặc khu. Theo Thông báo số 21-TB/TW của Bộ Chính trị, các Đặc khu trực thuộc cấp tỉnh nên Ban soạn thảo đề xuất xây dựng các cơ quan tư pháp của Đặc khu tương ứng với các cơ quan tư pháp cấp huyện.
Qua trao đổi với các cơ quan liên quan, có hai phương án quy định cơ quan tư pháp:
Phương án 1: quy định cơ quan tư pháp của Đặc khu trên cơ sở tổ chức lại các cơ quan tư pháp hiện tại thuộc cấp huyện, bổ sung nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan này cho phù hợp với việc giải quyết các tranh chấp đặc thù sẽ phát sinh trên địa bàn Đặc khu. 
Phương án 2: không thành lập cơ quan tư pháp tại Đặc khu, chỉ quy định đại diện của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh tại địa bàn Đặc khu. Việc xử lý các tranh chấp tại Đặc khu do cơ quan tư pháp cấp tỉnh giải quyết. 
Ban soạn thảo và các cơ quan tư pháp thấy rằng việc thực hiện phương án 2 có một số hạn chế như:
Thứ nhất, khi các hoạt động đầu tư, thương mại của Đặc khu ngày càng tăng, các yêu cầu, tranh chấp dân sự sẽ tăng về cả tính chất và số lượng. Do đó việc chuyển các tranh chấp, yêu cầu trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của cơ quan tư pháp cấp huyện (khu vực Đặc khu) về cơ quan tư pháp cấp tỉnh có thể dẫn đến tình trạng quá tải cho cơ quan tư pháp cấp tỉnh, đặc biệt đối với các yêu cầu, tranh chấp đơn giản trong thẩm quyền xử lý của cơ quan tư pháp cấp huyện. 
Thứ hai, đối với Đặc khu có vị trí địa lý cách xa các cơ quan tư pháp cấp tỉnh (ví dụ như Phú Quốc), việc di chuyển trong quá trình giải quyết tranh chấp, yêu cầu tại cơ quan tư pháp cấp tỉnh là không thuận lợi cho các bên đương sự. 
Thứ ba, đại diện của cơ quan tư pháp (chỉ xử lý các vấn đề hành chính, nhận và thông báo kết quả xử lý tranh chấp, yêu cầu) là mô hình mới và chưa được quy định tại pháp luật về tổ chức các cơ quan tư pháp hiện hành.     
Thứ tư, việc quy định cơ quan tư pháp cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp trên địa bàn Đặc khu có thể dẫn đến việc phải giải thể các cơ quan tư pháp cấp huyện hiện có tại địa bàn Đặc khu.  
Do đó, Ban soạn thảo đề nghị thực hiện theo phương án 1, theo đó quy định cơ quan tư pháp của Đặc khu trên cơ sở tổ chức lại các cơ quan tư pháp hiện tại thuộc cấp huyện, bổ sung nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan này cho phù hợp với việc giải quyết các tranh chấp đặc thù sẽ phát sinh trên địa bàn Đặc khu.
5.2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Đặc khu
Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và sửa đổi các điều liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền của Tòa án Đặc khu tại các điều 54, 55, 56, 57, 58 dự thảo Luật.
- Về cơ cấu tổ chức của Tòa án Đặc khu: 
Các hoạt động đầu tư nước ngoài, kinh doanh, xây dựng, đất đai, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế dự kiến tăng nhanh trên địa bàn Đặc khu sẽ phát sinh thêm nhiều loại các tranh chấp về kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Do đó, Ban soạn thảo đề nghị quy định cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân Đặc khu tương tự như quy định tại Điều 45 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 nhưng bổ sung quy định Toà án nhân dân Đặc khu có thể có Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Hành chính để tập trung đầu tư nguồn lực đáp ứng được yêu cầu kịp thời giải quyết các tranh chấp, đặc biệt là các tranh chấp về kinh doanh thương mại, lao động, hành chính có yếu tố nước ngoài; đồng thời có quy định mở về việc thành lập các tòa chuyên trách khác (tương tự như khoản 1 Điều 45 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014). Bên cạnh đó, Ban soạn thảo quy định tại Tòa án nhân dân Đặc khu có các ngạch Thẩm phán cao cấp, trung cấp, sơ cấp để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. 
- Về thẩm quyền của Tòa án Đặc khu
Do các Đặc khu thường có vị trí địa lý cách xa Tòa án nhân dân cấp tỉnh nên khi có tranh chấp có yếu tố nước ngoài xảy ra trong phạm vi Đặc khu nếu không được giải quyết kịp thời tại Tòa án Đặc khu mà phải giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh như quy định hiện hành thì có thể gây khó khăn cho các bên đương sự. Vì vậy, Ban soạn thảo bổ sung một số thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đối với các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cho Tòa án nhân dân Đặc khu để kịp thời giải quyết các tranh chấp, yêu cầu của các nhà đầu tư, cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Tuy nhiên, việc thực hiện thẩm quyền của Tòa án nhân dân Đặc khu vẫn phải tuân theo quy định về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu và thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ theo quy định tại Điều 39, 40 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tương tự như vậy, đối với các loại việc khác có yếu tố nước ngoài xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Đặc khu thì có thể giao cho Tòa án đó có thẩm quyền giải quyết như yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, yêu cầu bắt giữ tàu biển, bắt giữ tàu bay.
Đối với việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban Đặc khu, người đứng đầu Đặc khu; khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì cần cho phép người khởi kiện được quyền lựa chọn Tòa án Đặc khu hoặc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Đặc khu trực thuộc giải quyết. Quy định theo hướng này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án, đồng thời cũng bảo đảm cơ chế để đối với những vụ việc phức tạp có thể được khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh như quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015. 
Bên cạnh đó, khi quy định Tòa án nhân dân Đặc khu có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ việc dân sự, hành chính có yếu tố nước ngoài thì cần quy định Tòa án này có thẩm quyền được tiến hành ủy thác tư pháp ra nước ngoài như Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 
Trên cơ sở thẩm quyền của Tòa án nhân dân Đặc khu, Ban soạn thảo quy định thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự Đặc khu tương ứng. 
5.2.3. Về trình tự, thủ tục tố tụng tại Đặc khu
Ban soạn thảo thấy rằng dù điều kiện, trình tự, thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án đã được quy định tại các văn bản pháp quy, tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa có nhiều vụ án được xử lý theo thủ tục rút gọn. Đồng thời các cơ quan tư pháp cũng chưa thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện thủ tục rút gọn để đưa ra luận cứ cho việc mở rộng trường hợp và điều kiện áp dụng thủ tục này trong quá trình giải quyết của Tòa án. Do đó, Ban soạn thảo không đề xuất mở rộng trường hợp áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết tranh chấp tại Đặc khu. Trường hợp các vụ án dân sự đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 317 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án Đặc khu vẫn giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Chương 18 của Bộ luật này.      
5.3. Về các cơ quan quân đội, công an, các cơ quan trung ương khác, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại Đặc khu
5.3.1. Về các cơ quan quân đội, công an 
Ban soạn thảo thảo đã tiếp thu và điều chỉnh nội dung quy định về cơ quan công an, quân đội theo hướng tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và cơ quan công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định (Điều 60, 61 dự thảo Luật). 
5.3.2. Về tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội: 
Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, không đưa nội dung quy định về các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội vào dự thảo Luật.
6. Về mối quan hệ giữa chính quyền Đặc khu và chính quyền cấp tỉnh, trung ương	  
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương hoàn thiện phương án tổ chức chính quyền Đặc khu và chính quyền cấp tỉnh, trung ương. Cụ thể:
- Về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ: tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, dự thảo Luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Điều 45), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 46), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Đặc khu (Điều 47), Trưởng đặc khu (Điều 48), của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đối với Đặc khu (Điều 63, Điều 64). Nội dung các điều khoản được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm, tôn trọng thẩm quyền đặc biệt của chính quyền địa phương tại Đặc khu, tránh sự can thiệp của cấp trên vào thẩm quyền đã được phân cấp trong Đặc khu. 
- Về cơ chế giám sát quyền lực và giám sát nhân dân: dự thảo Luật đã thiết kế điều khoản riêng (Điều 52) về nội dung này, cụ thể: Cơ quan hành chính chịu sự giám sát của nhân dân thông qua hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ngoài ra, tại Điều 45 dự thảo Luật cũng quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh có chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của Trưởng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

7. Về quy định riêng cho từng Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
7.1. Về quy định ngành, nghề ưu tiên phát triển
Đối với định hướng các ngành, nghề ưu tiên phát triển cho từng Đặc khu, căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, quy mô dân số, vị trí địa lý, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm và điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện khác của ba Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, dự thảo Luật quy định cụ thể về ngành, nghề trọng tâm ưu tiên phát triển tính đặc thù riêng đối với từng Đặc khu, khác với quy định chung và khác với các Đặc khu khác nhằm đạt được mục tiêu phát triển đề ra và không cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau. Ngành, nghề ưu tiên phát triển cho ba Đặc khu được xác định dựa đánh giá định tính trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng khu vực và dựa đánh giá định lượng trên cơ sở phối hợp đánh giá với Công ty TNHH Tư vấn Boston – The Boston Consulting Group (BCG, Mỹ) thông qua mô hình toán học. Do đó, danh mục các ngành, nghề ưu tiên phát triển tại các Đặc khu đảm bảo tính chất trọng điểm và hướng trực tiếp vào lợi ích của các nhà đầu tư chiến lược đang có nhu cầu đầu tư vào các đơn vị này. Quy định cụ thể ngành, nghề cho từng đơn vị được quy định tại Điều 4 và các Phụ lục 3, 4, 5 dự thảo Luật.
Ngoài các chính sách ưu đãi chung cho các ngành, nghề thu hút đầu tư được quy định tại chương III, dự thảo Luật cũng có quy định các ưu đãi đặc thù riêng cho từng Đặc khu dựa vào lợi thế so sánh của đơn vị đó tại chương V. Các quy định về ưu đãi cho các ngành, nghề thu hút đầu tư đảm bảo bình đẳng giữa các Đặc khu.
7.2. Về đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
dự thảo Luật đã quy định rõ về ngành, nghề đầu tư kinh doanh; hình thức đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược. Các quy định không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, dự thảo Luật có quy định riêng về điều kiện đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
7.3. Về việc cho phép khách du lịch Trung Quốc sử dụng Giấy thông hành do Trung Quốc cấp được nhập cảnh qua cửa khẩu đường biển và đường không tại Vân Đồn với thời gian tạm trú không quá 30 ngày
Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban soạn thảo đã chỉnh lý nội dung này: “Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu đường không và đường biển tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 60 ngày” (khoản 3 Điều 37). Quy định này áp dụng chung cho cả ba Đặc khu.
IV. Về thủ tục hành chính trong dự thảo Luật
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý lại Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự án Luật, đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
Trên đây là ý kiến giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định./.
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